ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: NGỮ VĂN 12 - NĂM HỌC 2025 - 2026

A. Giới hạn chương trình: Hết Bài 2. Hài kịch.
B. Cấu trúc đề thi
* Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức làm bài: Tự luận (100%).
* Cấu trúc đề thi: Gồm 2 phần: Đọc hiểu (5,0 điểm) và Viết (5,0 điểm).
- Đọc hiểu: 
+ Yêu cầu: Đọc hiểu văn bản/đoạn trích thuộc thể loại tương đương với các thể loại đã học theo yêu cầu cần đạt của chương trình (tương ứng với bộ SGK lựa chọn dạy học) tính đến thời điểm kiểm tra. 
+ Số câu: 06 câu hỏi, trong đó: 03 câu biết, 02 câu hiểu, 01 câu vận dụng.
- Viết: 
+ Yêu cầu: Tạo lập văn bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình tính đến thời điểm kiểm tra (hết bài 2).
+ Số câu: 01 câu. 
C. Kiến thức cần ôn tập
I. Kiến thức đọc hiểu và câu hỏi liên quan
- Thể loại văn bản, ngôi kể, người kể chuyện, điểm nhìn trần thuật, nhân vật,… 
- Các biện pháp tu từ và tác dụng/hiệu quả nghệ thuật.
- Phân biệt và cách sử dụng ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật; lỗi lô gích, câu mơ hồ và cách sửa.
- Đề tài, nhan đề, nội dung, chủ đề văn bản,…
- Ý nghĩa từ ngữ, hình ảnh, chi tiết, câu/ đoạn, văn bản.
- Nhận xét, giải thích, bày tỏ quan điểm về một vấn đề mà tác giả thể hiện trong văn bản.
- Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về vấn đề trong đoạn trích/tác phẩm; nêu thông điệp/ bài học có ý nghĩa nhất và lí giải, …
* Lưu ý hướng dẫn HS cách trả lời một số dạng câu hỏi đọc hiểu có thể gặp trong đề thi.
II. Kiến thức phục vụ phần Viết
1. Kiến thức Ngữ văn
a. Kiến thức trọng tâm
- Truyện truyền kì.
- Truyện ngắn hiện đại; Giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học.
- Hài kịch; phong cách cổ điển.
 Lưu ý: 
+ Đọc kĩ, nắm chắc phần kiến thức ngữ văn trong SGK.
+ Ngữ liệu trong đề thi là những văn bản, đoạn văn bản nằm ngoài chương trình (cùng thể loại với những văn bản đã học).
b. Yêu cầu cần đạt
	Truyện truyền kì và truyện ngắn hiện đại
	Hài kịch

	- Phân tích và đánh giá được sự phù hợp của người kể chuyện, điểm nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản.
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện truyền kì (đề tài, nhân vật, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật,...), vai trò của yếu tố kì ảo ở truyện truyền kì trong sự so sánh với truyện cổ dân gian. 
- Nhận biết được các giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ trong một tác phẩm văn học cụ thể.
- Có ý thức về bổn phận và trách nhiệm của người công dân; biết cảm thông, tôn trọng, bảo vệ những chủ thể yếu thế trong cuộc sống.
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố hình thức (ngôn ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp trào phúng,...) và nội dung (đề tài, chủ đề, thông điệp,...) của hài kịch.
- Phân tích và đánh giá được tác động của tác phẩm hài kịch đối với người đọc và tiến bộ xã hội. 
- Phê phán thói khoác lác, dối trá, lừa lọc; sự tham lam, keo kiệt, độc ác; lối suy nghĩ cứng nhắc, áp đặt, duy ý chí….


Các kiểu bài viết
- Nghị luận văn học: Đánh giá về nội dung, nghệ thuật của một đoạn trích/ tác phẩm văn học (thuộc thể loại thơ hoặc truyện - truyện truyền kì, truyện ngắn hiện đại hoặc hài kịch; so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện).
D. Đề thi tham khảo/ luyện tập
ĐỀ 1.
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Qua tấm kính mờ sương, mảnh trăng nằm giữa những đám mây hiện ra nhợt nhạt, ánh sáng chập chờn, mỗi khi xe xóc hay lượn một vòng, mảnh trăng rung rinh rung rinh, có khi rơi xuống chừng xấp xỉ. Bóng tối của rừng già như một trò chơi của trái tim. Khoảng khuya, trên các ngọn rừng, gió Tây Nam cuốn những đám mây xám xịt về một góc và thổi bay đi. Gió thổi lồng lộng những cành lá ngụy trang trên nóc xe hoen rỉ. Trên đầu chúng tôi, bầu trời đêm phía trên trở nên trong vắt, cao vời vợi, trong sâu thẳm mơ hồ vọng lên tiếng chim kêu. Nhưng ở phía sau rừng, sương trắng cứ tuôn ra từ hư không. Dòng sông bên trái đường bỗng biến mất, chỉ còn lại một màn sương trắng phủ kín, chỉ thỉnh thoảng thấy một ngọn rừng, ngọn núi đá bên kia sông nhô lên, đen kịt giữa một màu trắng xóa.
Xe tôi chạy trên lớp sương bềnh bồng. Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc. Khung cửa xe phía cô gái ngồi lồng đầy bóng trăng. Không hiểu sao, lúc ấy, như có một niềm tin vô cớ mà chắc chắn từ trong không gian ùa tới tràn ngập cả lòng tôi. Tôi tin chắc chắn người con gái đang ngồi cạnh mình là Nguyệt, chính người mà chị tôi thường nhắc đến. Chốc chốc, tôi lại đưa mắt liếc về phía Nguyệt, thấy từng sợi tóc của Nguyệt đều sáng lên. Mái tóc thơm ngát, dày và trẻ trung làm sao! Bất ngờ, Nguyệt quay về phía tôi và hỏi một câu gì đó. Tôi không kịp nghe rõ vì đôi mắt tôi đã choáng ngợp như vừa trông vào ảo ảnh. Trăng sáng soi thẳng vào khuôn mặt Nguyệt làm cho khuôn mặt tươi mát ngời lên và đẹp lạ thường! Tôi vội nhìn thẳng vào đoạn đường đầy ổ gà, không dám nhìn Nguyệt lâu. Từng khúc đường trước mặt cũng thếp từng mảnh ánh trăng...
- Anh nhỉ? Có phải không nhỉ...
- Cô hỏi gì?
- Em hỏi có phải các anh lái xe đi nhiều nơi, chắc hẳn quen biết nhiều người lắm?
- Đời lái xe chúng tôi như vạc ấy, cô ạ! Nay rừng này, mai qua suối kia, nhưng tháng này sang tháng khác vẫn làm bạn với đường, với trăng thôi.
Chẳng biết lúc ấy ai mới móc miệng cho mà tôi bỗng trở nên ăn nói văn vẻ đến thế! Quá nửa đêm, chúng tôi đến gần cầu Đá Xanh thì trăng lặn. Chúng tôi không nói chuyện nữa. Mảnh trăng đã khuất hẳn xuống khu rừng ở sau lưng. Tôi bật chiếc bóng đèn quả dưa cho sáng hơn và bảo Nguyệt:
- Cô chú ý nghe hộ, từ đây đường thường có máy bay.
Nguyệt vẫn thản nhiên ngồi nhìn ra ngoài:
- Anh cứ yên tâm, đoạn này, em quen lắm!. 
(Trích Mảnh trăng cuối rừng, Nguyễn Minh Châu - Truyện ngắn, NXB Văn học, Hà Nội, 2003, tr. 54,55) 
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích.
Câu 2. Xác định ba lời của nhân vật trong đoạn trích trên.
Câu 3. Chỉ ra những từ ngữ được sử dụng để miêu tả bầu trời đêm trong đoạn trích.
Câu 4. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn: Mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc.
Câu 5. Nhận xét về vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong đoạn trích.
Câu 6. Hãy rút ra thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích. (Trình bày khoảng 5 đến 7 dòng)   
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
          Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh nhân vật Chiến và Nguyệt trong các văn bản sau:
- [Lược dẫn:Chiến và Việt là những đứa con trong một gia đình nông dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước. Cha mẹ Chiến, Việt đều đã chết vì giặc Pháp và giặc Mỹ. Lớn lên, cả hai đều giành nhau đi bộ đội. Nhờ chú Năm thuyết phục anh cán bộ, Chiến và Việt được lên đường nhập ngũ cùng một đợt. Đoạn trích sau là dòng hồi tưởng của Việt về cái đêm trước ngày lên đường và buổi sáng hôm sau].
“…Chiến cựa mình, làm như chị nghĩ ngợi lung lắm. Phải chị thở dài rồi kêu thằng Út dậy đi đái nữa thì giống hệt như má vậy. Chị lại nói, lần này không gọi Việt bằng mày, mà bằng em và xưng chị:
- Còn năm công ruộng hồi trước mấy chú cấp cho ba má, giờ mình đi mình trao lại chi bộ đặng chia cho cô bác khác mần, nghen? Hai công mía thì chừng nào tới mùa, nhờ chú Năm đốn, để dành đó làm đám giỗ ba má. Em cũng ừ nghen?
- Ừ!
- Còn bàn thờ má em tính gởi đâu? Gởi sang chú Năm cho thằng Út nó coi chừng hay là để chị Hai về đem đi?
Việt khẽ ngóc đầu lên dòm bàn thờ. Từ nãy giờ đang mải với ý nghĩ má đã về, nghe chị hỏi, Việt lại tin má đã về ngồi đâu đó thật. Việt nói:
- Mình đi đâu thì má đi theo đó chớ lo gì mà lo?
- Vậy thì ba má không theo con thì theo ai, nhưng mà cũng phải tính cho đâu ra đó chớ. Đem bàn thờ sang gởi chú Năm, em có ừ không?
[…] Cúng mẹ và cơm nước xong, mấy chị em, chú cháu thu xếp đồ đạc dời nhà. Chị Chiến ra đằng giữa sân, kéo cái khăn trên cổ xuống, cũng xắn tay áo để lộ hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy nắng, rồi dùng cả thân người to và chắc nịch của mình nhấc bổng một đầu bàn thờ má lên. Việt ghé vào một đầu. Nào, đưa má sang ở tạm bên nhà chú, chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má, đến chừng nước nhà độc lập con lại đưa má về. Việt khiêng trước. Chị Chiến khiêng bịch bịch phía sau. Nghe tiếng chân chị, Việt thấy thương chị lạ.’’
(Trích Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi, Sgk Ngữ văn 12, tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam 2008, tr.61-63)
- [Lược dẫn: Trong thời kỳ chống Mỹ, trên đường ra mặt trận, Lãm - người lái xe quân sự- cho cô công nhân giao thông tên là Nguyệt đi nhờ. Cô gái ấy tình nguyện dẫn đường cho Lãm đưa chiếc xe vượt qua đoạn đường ngầm. Ngay sau đó, phi cơ địch bắn dữ dội, nhưng Nguyệt vẫn bình tĩnh, linh hoạt hướng dẫn Lãm và xe vượt qua nguy hiểm]
[…] Đèn tắt. Chưa bao giờ trời tối đến thế, chỉ nghe tiếng nước vỗ ì oạp vào tai xe. Tôi cố tiến, lùi nhưng xe chỉ lắc lư, vòng lái nặng như cối đá. Giữa đêm lạnh mà quần áo tôi ướt đẫm. Nguyệt để cả quần áo thế, nhanh nhẹn lội phăng sang bên kia bờ giúp tôi cột dây tời vào một gốc cây. Tôi xoay sở như đánh vật một lúc, cuối cùng cũng đưa chiếc xe leo lên được tới quãng đường rải đá khấp khểnh. Chúng tôi thở không ra hơi, đang mồ mẫm cuốn dây tời thì máy bay đến. Từ sau rặng núi đá dựng đứng bên trái, bọn chúng ập đến như tiếng sét. Tiếng máy bay ầm ầm. Tôi vứt vòng dây sắt nặng trĩu trên tay, chạy nhào về phía xe. Vừa chạy được hai bước, tôi đã bị Nguyệt túm trở lại, nhanh và khoẻ hết sức. Nguyệt đẩy tôi ngã vào giữa một vật gì rất cứng và sâu. Nghe hơi thở và tiếng nói của Nguyệt rất bình tĩnh: "Chúng đánh toả độ đấy!".
         […] Qua một quãng khó đi và tối quá, Nguyệt nhảy xuống đi dò trước. Tôi cứ nhằm cái bóng trắng nhờ nhờ của Nguyệt trước mặt mà lái theo. Lên quá độ hai kilômét, tôi dừng xe nép vào bên một "ta luy" cao có cây rậm. Tôi bật đèn buồng lái. Cái tôi trông thấy đầu tiên là có vết máu bên vai Nguyệt, vết máu chảy xuống đỏ cả cánh tay áo xanh. Tôi đề nghị đưa Nguyệt sang bên kia ngầm về đơn vị, nhưng Nguyệt gạt đi:
- Đây là giang sơn của em rồi. Anh đi đi, không trời sáng mất! - Rồi Nguyệt lại cười: - Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ sướt da thôi. Từ giờ đến sáng, em có thể đi lên đến tận trời được!”
           (Trích Mảnh trăng cuối rừng-Nguyễn Minh Châu- NXB Văn học, Hà Nội, 2003, tr.66)
Chú thích 
	- Nguyễn Thi được mệnh danh là nhà văn của người nông dân Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ.Tác phẩm của ông vừa đằm thắm chất trữ tình vừa giàu chất hiện thực; có khả năng tạo nên những nhân vật có cá tính mạnh mẽ, mang đậm tính cách Nam Bộ.
-Truyện ngắn Những đứa con trong gia đình được viết năm 1966 
	- Nguyễn Minh Châu là một trong số những nhà văn mở đường tinh anh và tài năng nhất của văn học VN thời kì đổi mới. Những sáng tác trước 1975, Nguyễn Minh Châu viết nhiều về chiến tranh, mang khuynh hướng sử thi. 
-Mảnh trăng cuối rừng là truyện ngắn được viết trong thời kì đầu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc. 



HƯỚNG DẪN CHẤM
  
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Ngôi kể: Truyện được kể theo ngôi thứ nhất.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời sai/ Không trả lời: 0,0 điểm
	0.75

	
	2
	Xác định ba lời của nhân vật có trong đoạn trích 
Hướng dẫn chấm: HS nêu 3 lời nhân vật có trong đoạn trích
          - Anh nhỉ? Có phải không nhỉ...
- Cô hỏi gì?
- Em hỏi có phải các anh lái xe đi nhiều nơi, chắc hẳn quen biết nhiều người lắm?
- Đời lái xe chúng tôi như vạc ấy, cô ạ! Nay rừng này, mai qua suối kia, nhưng tháng này sang tháng khác vẫn làm bạn với đường, với trăng thôi.
- Cô chú ý nghe hộ, từ đây đường thường có máy bay.
Nguyệt vẫn thản nhiên ngồi nhìn ra ngoài:
- Anh cứ yên tâm, đoạn này, em quen lắm!.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 3 lời nhân vật: 0,75 điểm
- Trả lời đúng 1 lời nhân vật: 0,25 điểm
	0.75

	
	3
	Những từ ngữ được sử dụng để miêu tả bầu trời đêm trong đoạn trích: trong vắt, cao vời vợi.
 Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 2 từ ngữ: 1,0 điểm
- Trả lời đúng 1 từ ngữ: 0,5 điểm
	1,0

	
	4
	- Phép so sánh: Mảnh trăng - mảnh bạc
- Tác dụng:
+ Tăng tính gợi hình, gợi cảm cho đoạn văn.
+ Làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng, lung linh của ánh trăng rừng, qua đó gián tiếp làm nổi bật vẻ đẹp của cô gái tên Nguyệt (trăng).
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được hình ảnh có chứa phép tu từ: 0,25 điểm
- Trả lời được tác dụng về mặt nghệ thuật: 0,25 điểm
- Trả lời được tác dụng về mặt nội dung: 0,5 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.

	1.0

	
	5
	- Vẻ đẹp thiên nhiên và con người trong đoạn trích: 
+ Vẻ đẹp thiên nhiên: Thiên nhiên như một bức tranh thủy mặc lung linh huyền ảo dưới ánh trăng; thiên nhiên cũng ẩn chứa những nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ.
+ Con người: Nhân vật Nguyệt là một cô gái xinh đẹp, yêu đời, “trẻ trung”, “tươi mát”; và cũng là một người lính dũng cảm, kiên cường, giàu nghị lực.
- Nhận xét: Thiên nhiên và con người hoà quyện vào nhau vô cùng huyền diệu, lung linh, và đẹp một cách lạ thường....
Hướng dẫn chấm:
- Hs trình bày ngắn gọn, tinh tế, sâu sắc: 0,5 điểm
- HS trình bày, nhận xét chung chung, sơ sài: 0,25 điểm
	0,5

	
	6
	HS nêu được thông điệp có ý nghĩa với bản thân, có lí giải phù hợp, thuyết phục, bám sát nội dung đoạn trích:
  Có thể theo hướng sau: 
- Qua sự giao tiếp giữa chiến sĩ lái xe và cô gái, ta thấy được sự kết nối giữa những con người với nhau. 
  - Dù sống trong môi trường đầy thử thách, gian khổ, mỗi cá nhân đều có vai trò quan trọng và có thể tìm thấy sự an ủi, sự kết nối, niềm tin vào đồng đội và vào chính mình. 
-> Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa giúp họ vượt qua khó khăn và tiếp tục con đường phía trước.
Hướng dẫn chấm: 
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 0,75 - 1,0 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài: 0,25 - 0,5 điểm
	1.0

	II
	
	Phần viết
Viết bài văn so sánh nhân vật Chiến và Nguyệt trong các đoạn trích.
	5đ

	
	
	a. Bảo đảm bố cục dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn nghị luận của bài văn
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận so sánh hai nhân vật trong truyện ngắn
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
So sánh nhân vật Chiến và Nguyệt trong hai đoạn trích.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai thao hướng:
Mở bài: Giới thiệu vấn đề 
Thân bài:
* Nêu ngắn gọn những hiểu biết chung về hai nhà văn: Nguyễn Thi và Nguyễn Minh Châu; hai truyện ngắn: Những đứa con trong gia đình và Mảnh trăng cuối rừng.
* So sánh hai nhân vật trong hai đoạn trích
- Điểm giống nhau:
+ Cả hai nhân vật đều là những cô gái trẻ trung, khỏe khoắn, duyên dáng sống trong những năm tháng chống Mỹ ác liệt.
+ Họ đều có những phẩm chất cao quý: dũng cảm, kiên cường, yêu nước.
+ Chủ yếu được khắc họa qua những yếu tố bên ngoài: hành động, cử chỉ, lời nói; từ điểm nhìn của các nhân vật khác.
- Lý giải điểm giống nhau giữa 2 nhân vật: Cùng hoàn cảnh ra đời (những năm chống Mĩ), cùng thuộc dòng văn học cách mạng.
- Điểm khác nhau:
+ Nhân vật Chiến: 
    Chịu nhiều đau thương mất mát (ba má không còn, khiêng bàn thờ má đi gửi)
    Đảm đang, tháo vát- rất giống má: lo thu xếp việc nhà chu toàn trước ngày lên đường
-> vẻ đẹp đặc trưng của người con gái Nam Bộ
… Được kể từ ngôi thứ 3 , điểm nhìn toàn tri, ngôn ngữ đậm sắc thái Nam Bộ
+ Nhân vật Nguyệt: 
    Được hiện lên trong tình huống nhiều thử thách
    Nhanh nhẹn, hoạt bát, tự tin, chủ động trước mọi tình huống. 
    Dù bị thương vẫn mạnh mẽ, lạc quan 
-> Vẻ đẹp trong sáng, cao thượng của những TNXP trên những nẻo đường Trường Sơn
    Được kể từ ngôi thứ 1, điểm nhìn hạn tri, ngôn ngữ tinh tế giàu cảm xúc
* Đánh giá
- Thông qua hai nhân vật, hai nhà văn đã khắc họa vẻ đẹp của tuổi trẻ VN trong kháng chiến chống Mỹ. Từ đó bày tỏ tình cảm yêu mến, thái độ trân trọng, tự hào, ngưỡng mộ đối với thế hệ trẻ, với nhân dân đất nước 
- Thể hiện tài năng của hai nhà văn trong việc xây dựng, khắc họa hình tượng nhân vật.
Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận
	3,0

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong bài văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: đạt 0,25 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
	
	
	10











ĐỀ 2
PHẦN I ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc đọan trích sau:
	(1)Một đêm mưa phùn ẩm ướt và tối tăm về cuối tháng chạp, hai anh em chúng tôi đi nghỉ sớm. Nằm trên giường, trùm chăn lên tận cằm, chúng tôi cùng nhau nói chuyện phiếm để đợi giấc ngủ.[…]
	Hai anh em chúng tôi vừa cuộn kín trong chăn cho ấm vừa nói chuyện. Chúng tôi nghĩ đến, rồi thương hại những người lữ khách vào giờ này hãy còn đi trên đường vắng, ướt như chuột lột và run như cầy sấy, đi vội vàng để tìm một chỗ trú chân. Chúng tôi lại ái ngại cho những nhà nghèo bên hàng xóm, giờ này vợ chồng con cái đều phải dậy để chống cái nhà lá mà mỗi cơn gió mạnh làm lung lay và để đem các chậu thau hứng những chỗ dột nước.
	Khi người ta được yên ấm trong một căn phòng nhà gạch chắc chắn, không sợ mưa gió về phần mình, thì người ta dễ có lòng thương đối với những người xấu số hơn.
	(2) Chúng tôi đương ở vào cái tâm tình tốt đẹp ấy, bỗng nhiên anh sẽ thích tay vào tôi bảo im rồi nói khẽ:
	- Có nghe thấy gì không?
	Tôi lắng tai: qua tiếng gió, tiếng mưa ở ngoài, tôi nghe có tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu. Tôi bảo anh tôi:
	- Tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu phải không?
	- Phải rồi. Tôi nghe thấy từ lúc nãy.
	Hai chúng tôi lại chăm chú nghe: tiếng chiêm chiếp khe khẽ và yếu ớt hình như ở chiếc cửa sổ phía đầu cái màn đỏ đưa lại. Tôi hỏi anh tôi:
	- Quái, không biết con chim nó đến đây kêu làm gì nhỉ? Anh tôi chợt nghĩ ra:
		 - Thôi phải rồi, chắc hẳn là một con chim bị mưa gió đánh bạt đến đây trú.
   - Tội nghiệp, chắc ở ngoài ấy nó rét lắm.
Chúng tôi tưởng tượng ngay ra một con chim xù lông ra vì rét, đến chỗ cửa sổ
đòi vào vì nó thấy ánh sáng trong phòng ấm áp chiếu ra. Câu chuyện con chim gáy một hôm tránh bão tuyết, đến gõ cửa nhà vợ chồng người cày ruộng, được hai vợ chồng này nâng niu và rắc bánh cho ăn, câu chuyện mà hồi nhỏ chúng tôi đã đọc trong quyển “Bài tập đọc” bây giờ lại thoáng qua trong trí nhớ, làm chúng tôi đem lòng thương con chim kia vô hạn, và muốn cứu vớt nó.
Tôi bảo anh tôi:
- Hay là chúng ta mang nó vào trong này cho nó ấm.
	- Mang thế nào được?
	- Sao lại không được! Ta cứ việc mở cửa rồi dụ nó vào có khó gì. Chứ nếu để nó ở ngoài ấy thì nó chết mất.
	- Ừ, phải đấy.
(Trích Tiếng chim kêu, Thạch Lam, NXB Văn học, 2013, tr.63-66)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích.
Câu 2. Theo đoạn trích khi cuộn kín trong chăn ấm, hai anh em đã có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào?
Câu 3. Chỉ ra 01 biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn (1).
Câu 4. Nhận xét sự kết hợp giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật được thể hiện trong đoạn (2).
Câu 5. Nêu ý nghĩa của các chi tiết: Chúng tôi tưởng tượng ngay ra một con chim xù lông ra vì rét, đến chỗ cửa sổ đòi vào vì nó thấy ánh sáng trong phòng ấm áp chiếu ra. Câu chuyện con chim gáy một hôm tránh bão tuyết, đến gõ cửa nhà vợ chồng người cày ruộng, được hai vợ chồng này nâng niu và rắc bánh cho ăn, câu chuyện mà hồi nhỏ chúng tôi đã đọc trong quyển “Bài tập đọc” bây giờ lại thoáng qua trong trí nhớ, làm chúng tôi đem lòng thương con chim kia vô hạn, và muốn cứu vớt nó.
Câu 6. Hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất với anh/chị qua đoạn trích trên. (Trình bày khoảng 5 - 7 dòng
PHẦN II VIẾT (5,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh vẻ đẹp của lòng nhân ái ở các nhân vật trong hai đoạn trích sau:
	Chúng tôi đương ở vào cái tâm tình tốt đẹp ấy, bỗng nhiên anh sẽ thích tay vào tôi bảo im rồi nói khẽ:
	- Có nghe thấy gì không?
	Tôi lắng tai: qua tiếng gió, tiếng mưa ở ngoài, tôi nghe có tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu. Tôi bảo anh tôi:
	- Tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu phải không?
	- Phải rồi. Tôi nghe thấy từ lúc nãy.
	Hai chúng tôi lại chăm chú nghe: tiếng chiêm chiếp khe khẽ và yếu ớt hình như ở chiếc cửa sổ phía đầu cái màn đỏ đưa lại. Tôi hỏi anh tôi:
	- Quái, không biết con chim nó đến đây kêu làm gì nhỉ? Anh tôi chợt nghĩ ra:
	- Thôi phải rồi, chắc hẳn là một con chim bị mưa gió đánh bạt đến đây trú.
 	- Tội nghiệp, chắc ở ngoài ấy nó rét lắm.
	Chúng tôi tưởng tượng ngay ra một con chim xù lông ra vì rét, đến chỗ cửa sổ
đòi vào vì nó thấy ánh sáng trong phòng ấm áp chiếu ra. Câu chuyện con chim gáy một hôm tránh bão tuyết, đến gõ cửa nhà vợ chồng người cày ruộng, được hai vợ chồng này nâng niu và rắc bánh cho ăn, câu chuyện mà hồi nhỏ chúng tôi đã đọc trong quyển “Bài tập đọc” bây giờ lại thoáng qua trong trí nhớ, làm chúng tôi đem lòng thương con chim kia vô hạn, và muốn cứu vớt nó.
(Trích Tiếng chim kêu, Thạch Lam, NXB Văn học, 2013, tr.63-66)
	Bẵng đi gần một năm, một thằng bạn mang đến cho tôi một con sẻ non mới nở ít lâu… Con sẻ này bị cơn dông làm lật tổ, từ ngọn cau rớt xuống bể nước. May mà bạn tôi vớt nó kịp, mang vào bếp hơ cấp cứu, không thì nó đã chết đuối hoặc chết cóng rồi.
Tôi rất thương con sẻ bị nạn. Tôi thay bố mẹ nó bón mồi cho nó. Cơm viên lại từng viên nhỏ, nhúng vào nước cho trơn, sẻ non dễ nuốt. Cào cào, châu chấu, phải bứt chân bứt càng, để chúng nó khỏi chống sự bấu rách mép sẻ ra. Thế là hầu như suốt ngày hè tôi tha thẩn ở bờ tre, đám cỏ, ở vườn rau đay, rau dền, đạp đạp vỗ vỗ, đuổi bắt những con cào cào, muồm muỗm thấy động nhảy vọt ra chạy trốn. Sẻ tôi ăn no, mau lớn. Cứ thấy tôi chìa tay ra là nó đập cánh, ngửa đầu há mỏ, trông thật thương. Chẳng bao lâu nó biết nhảy, rồi biết bay chuyền. Tôi đi đâu, nó theo đấy.
                              (Trích Con chim sẻ thân quen, Vũ Tú Nam, NXB Giáo dục, 2009, tr.80)
1

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích: Ngôi thứ nhất/ Ngôi thứ nhất, người kể chuyện xưng tôi.
Hướng dẫn chấm: HS trả lời đúng như nội dung đạt 0,75 điểm.
	0,75

	
	2
	Theo đoạn trích khi cuộn kín trong chăn ấm, hai anh em đã có suy nghĩ và cảm xúc:
 Khi cuộn kín trong chăn ấm, hai anh em nghĩ đến, rồi thương hại những người lữ khách, ái ngại cho những người nhà nghèo bên hàng xóm
Hướng dẫn chấm: HS trả lời đúng như nội dung đạt 0,75 điểm.
	0,75

	
	3
	Các biện pháp tu từ có trong đoạn (1):
+ liệt kê: ẩm ướt, tối tăm; nằm trên giường, trùm chăn lên tận cằm; đi trên đường vắng, ướt như chuột lột, run như cầy sấy, đi vội vàng để tìm một chỗ trú chân
+ lặp cấu trúc: chúng tôi…
+ so sánh: ướt - chuột lột; run - cầy sấy
Hướng dẫn chấm: HS gọi tên và chỉ ra được 01 biện pháp tu từ như nội
dung đạt 0,5 điểm.
	1,0

	
	4
	Lời người kể chuyện và lời các nhân vật được thể hiện trong đoạn (2):
+ lời người kể chuyện: Chúng tôi đương ở vào cái tâm tính tốt đẹp ấy, thì bỗng nhiên anh sẽ thích tay vào tôi bảo im rồi nói khẽ; Tôi lắng tai: qua tiếng gió, tiếng mưa ở ngoài, tôi nghe có tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu. Tôi bảo anh tôi;…
+ lời nhân vật: Có nghe thấy gì không?; Tiếng chiêm chiếp như tiếng chim kêu phải không?; Phải rồi. Tôi nghe thấy từ lúc nãy;….
Nhận xét:
+ lời người kể chuyện và lời các nhân vật được kết hợp linh hoạt, đan xen;
+ tạo giọng điệu trần thuật đa dạng, tự nhiên, sinh động, góp phần khắc họa đặc điểm tính cách nhân vật và thái độ, tình cảm của người kể chuyện, … Hướng dẫn chấm:
HS trả lời đúng mỗi ý như nội dung: đạt 0,25 điểm;
HS có cách diễn đạt tương đương đạt điểm tối đa.
	1,0

	
	5
	Ý nghĩa của các chi tiết:
+ chi tiết tưởng tượng ngay ra một con chim xù lông ra vì rét …: thể hiện trí tưởng tượng phong phú, tâm hồn nhạy cảm và tính cách hồn nhiên, trong sáng của các nhân vật;
+ chi tiết câu chuyện con chim gáy …: khơi dạy sự đồng cảm, xót thương, lòng nhân ái trong tâm hồn các nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
HS trả lời đúng mỗi nội dung đạt 0,5 điểm;
HS có cách diễn đạt tương đương đạt điểm tối đa.
	0,5

	
	6
	HS nêu được thông điệp có ý nghĩa với bản thân, có lí giải phù hợp, thuyết phục, bám sát nội dung đoạn trích.
Có thể theo hướng sau: tình yêu thương con người và cuộc sống; tình
yêu thương đối với loài vật; ý nghĩa của lòng nhân ái; sự đồng cảm trước những hoàn cảnh khó khăn;…
Hướng dẫn chấm: 
- Đưa ra thông điệp và lí giải sâu sắc: 1,0 điểm
- Đưa ra thông điệp và lí giải sơ sài chưa sâu sắc: 0,75 điểm 
- Chỉ đưa ra thông điệp mà không lí giải: 0,5 điểm
	1,0

	II
	VIẾT

	
	1
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 200 chữ) so sánh vẻ đẹp của lòng nhân ái ở các nhân vật trong hai đoạn trích Tiếng chim kêu (Thạch Lam) và Con chim sẻ thân quen (Vũ Tú Nam).
	5,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của bài văn
Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng (200 chữ) của bài văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
So sánh vẻ đẹp của lòng nhân ái ở các nhân vật trong hai đoạn trích
Tiếng chim kêu (Thạch Lam) và Con chim sẻ thân quen (Vũ Tú Nam).
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo các nội dung sau:
- Giống nhau: lòng nhân ái của các nhân vật ở hai đoạn trích được thể hiện qua tình cảm yêu thương, đồng cảm; qua hành động sẵn sàng cứu vớt, chở che cho những chú chim non tội nghiệp khi gặp phải hoàn cảnh đáng thương.
- Khác nhau:
+ Đoạn trích Tiếng chim kêu (Thạch Lam): tình yêu thương, sự đồng cảm chân thành của những đứa trẻ được khơi gợi qua trí tưởng tượng phong phú khi hai anh em lắng nghe thấy âm thanh chiêm chiếp khe khẽ và yếu ớt vang lên trong đêm mưa gió.
+ Đoạn trích Con chim sẻ thân quen (Vũ Tú Nam): lòng nhân ái ở nhân vật tôi và người bạn của mình được bộc lộ qua hành động cứu và hết lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc chú chim sẻ non.
- Giải thích sự tương đồng, khác biệt: cùng viết về đề tài lòng nhân ái của những đứa trẻ nhưng mỗi tác giả có một phong cách sáng tác riêng, điểm nhìn riêng,… tạo nên giá trị nhân đạo sâu sắc cho từng đoạn trích và tác phẩm…
Lưu ý: HS có thể diễn đạt bằng những cách khác nhau nhưng cần đảm
bảo những nội dung trên.
	3,0

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong bài văn.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: đạt 0,25 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
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ĐỀ 3
Phần I. ĐỌC HIỂU (5 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
(Tóm tắt phần đầu: Nguyễn sinh người Thanh Trì, diện mạo đẹp đẽ, tư chất thông minh, giọng hát ngọt ngào. Chàng sớm mồ cô cha, nhà nghèo nên học hành dang dở, chàng làm nghề chèo đò. Vì say đắm giọng hát và vẻ ưa nhìn của chàng nên cô con gái một nhà giàu họ Trần đã đem lòng yêu mến, sai người hầu đem khăn tay đến tặng, dặn chàng nhờ người mối manh đến hỏi. Nguyễn sinh nhờ mẹ bảo người mối manh đến nhà nàng nhưng bố nàng chê chàng nghèo nên không nhận lời, còn dùng lời lẽ không hay để mắng bà mối. Chàng phẫn chí bỏ đi xa để lập nghiệp; cô gái biết chuyện âm thầm đau khổ chẳng thể giãi bày cùng ai, dần sinh bệnh, hơn một năm sau thì nàng qua đời.)
	Trước khi nhắm mắt, nàng dặn cha:
· Trong ngực con chắc có một vật lạ. Sau khi con nhắm mắt, xin cha cho hỏa táng để xem vật đó là vật gì?
	Ông làm theo lời con. Khi lửa thiêu đã lụi, ông thấy trong nắm xương tàn, sót lại một vật, to bằng cái đấu, sắc đỏ như son, không phải ngọc cũng chẳng phải đá, nó trong như gương, búa đập không vỡ. Nhìn kĩ thì thấy trong khối ấy có hình một con đò, trên đò một chàng trai trẻ tuổi đang ngả đầu tựa mái chèo nằm hát. Nhớ lại việc nhân duyên trước kia của con, ông chợt hiểu ra vì chàng lái đò mà con gái ông chết, hối thì không kịp nữa. Ông bèn đóng một chiếc hộp con, cất khối đỏ ấy vào trong, đặt lên giường của con gái.
	Nguyễn sinh bỏ nhà lên Cao Bằng làm khách của trấn tướng. Chàng vì hát hay nên được trấn tướng yêu quý. Hơn một năm sau, chàng dần dần có của nả, rồi lại mấy năm nữa tích cóp lại được hơn hai trăm lạng vàng. Chàng nghĩ: “Số vàng này đủ để chi dùng cho việc cưới xin”. Xong, chàng sửa soạn hành trang trở về. Đến nhà, chàng hỏi thăm ngay cô gái nọ. Được nghe tất cả đầu đuôi về nàng, chàng vô cùng đau đớn, vội sắm sửa lễ vật đến điếu nàng. Khi chàng làm lễ xong, bố cô có mời chàng ở lại dùng cơm. Chàng xin ông cho xem vật đã được cất giấu trong hộp con. Ông mở hộp lấy ra đưa chàng. Chàng nâng niu cầm lấy, lòng vô cùng xúc động, hai dòng lệ trào ra nhỏ xuống khối đá đỏ. Bỗng khối đá tan ra thành nước, giọt giọt đều biến thành máu tươi, chảy đầm đìa vào tay áo chàng. Chàng cảm kích mối tình của nàng, thề không lấy ai nữa.
	(Trích Chuyện tình ở Thanh Trì, Lan Trì kiến văn lục, Vũ Trinh, in trong cuốn Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, tập 1, Nguyễn Đăng Na giới thiệu và tuyển soạn, NXB Giáo dục, 1997,  tr 424-426)


Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể của văn bản.
Câu 2.  Theo đoạn trích, sau khi bố của cô gái không đồng ý mối duyên, chàng trai có phản ứng như thế nào?
Câu 3. Chàng trai xem chiếc hộp con chứa khối đỏ trong hoàn cảnh nào?
Câu 4. Nêu cảm nhận của anh/chị về chi tiết “Chàng nâng niu cầm lấy, lòng vô cùng xúc động, hai dòng lệ trào ra nhỏ xuống khối đá đỏ. Bỗng khối đá tan ra thành nước, giọt giọt đều biến thành máu tươi, chảy đầm đìa vào tay áo chàng.”
Câu 5. Nêu chủ đề của văn bản.
Câu 6. Từ câu chuyện tình ở Thanh Trì, anh/chị có suy nghĩ gì về khát vọng tình yêu thời phong kiến?
Phần II. PHẦN VIẾT (5,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai đoạn trích truyện dưới đây:
Đoạn trích thứ nhất:
Mấy phút sau, đứa bé trở về, ông già mù cảm thấy hình như có một người bước lên xe. Ðứa bé nói với giọng run run: 
- Ông ơi, có người lên đó ông chạy đi. 
Thế rồi hai ông cháu dìu nhau chạy về phía sông Bồ, qua những quãng đường lầy lội và dưới dòng mưa đêm lạnh giá. Trong những cánh đồng ngập nước, tiếng ễnh ương đua nhau kêu não nùng như một bản nhạc mùa đông, nghe buồn thấm tuỷ. Hai ông cháu dưới mấy cái mo cau và tàu lá chuối kết lại thay tơi cắm đầu chạy trên quãng đường ướt át.
 Trời tối đen như mực, nhưng may đứa cháu quen đường và nhờ ánh bùn chiếu lên bánh xe cũng khỏi vấp ngã. 
Ðến bến đò làng Thanh vào khoảng một giờ khuya. Gió ngoài thổi vào lạnh như cắt thịt. Ðứa cháu sắp dắt ông vào mui thuyền thì như nghi ngại điều gì, người kéo xe mù đã cất tiếng hỏi: 
- Tiền xe mô đưa cho ông? 
Ðó là một câu hỏi bất ngờ vì mấy lần trước có bao giờ ông hỏi đến đâu. Hay cũng hỏi cho biết số, chứ chưa lúc nào ông định giữ lấy. Ðứa cháu run lẩy bẩy, lúng túng rồi bỗng ôm mặt khóc. Chỉ nghĩ thoáng qua người kéo xe mù đã hiểu ra lẽ thật. Có gì đâu, không thấy khách và muốn ông nó vui lòng, thằng bé đã bê một tảng đá nặng đặt lên nệm xe và dìu ông nó chạy. 
Trí non nớt của nó có ngờ đâu mấy năm lao khổ trong nghề, ông nó phân biệt rất tinh tường người ngồi và vật đặt khác nhau nhiều lắm. Nhưng ông nó vẫn chạy, vì mù quáng, vì đói rách nên lòng vẫn hy vọng những chuyện không bao giờ có được. Và biết ra thì thêm khổ. Thấy cháu khóc, ông cũng nức nở theo. 
(Trích Am cu ly xe, Thanh Tịnh,  in trong tập Thơ ca - Đi giữa mùa sen - Quê mẹ - Ngậm ngải tìm trầm: Thơ - Trường ca - Tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2015, tr.41- tr.42)
Đoạn trích thứ hai:
“Sáng mai, kéo chuyến khách qua ga, xong rồi, ta đánh bát phở tái, rồi mua cho con cái bánh ga tô cho nó mừng. Vợ ta nghe thấy trong túi ta có tiền, thì chắc hớn hở, thấy ta làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi cả nhà, tất là thương ta lắm. Nhưng ta sẽ làm ra dáng không mệt nhọc, để vợ chồng con cái ăn tết với nhau cho hể hả".
Anh vừa nghĩ thế, vừa kéo về phía nhà thương Phủ Doãn. Tới chỗ khi nẫy, anh dừng xe lại, nói:
- Bây giờ có lẽ mười hai giờ, xin bà cho cháu tiền.
Bà khách có ý luống cuống, nói:
- Chết! Anh hỏi tiền tôi bây giờ à? Anh chịu khó kéo tôi một giờ nữa đi.
- Thôi khuya rồi, cháu phải về nhà.
- Này, chả nói giấu gì anh, tôi cũng đi kiếm khách từ tối đến giờ. Có anh biết đấy. Có gặp ai hỏi han gì đâu. Tôi định nếu có khách thì hỏi vay tiền trước để giả anh. Nhưng chẳng may gặp phải cái tối xúi quẩy thế này, thì tôi biết làm thế nào?
- Thế cô đi xe tôi từ chín giờ, cô không giả tiền tôi à?
- Bây giờ thì tôi biết làm thế nào?
(Trích Người ngựa, ngựa người, Nguyễn Công Hoan, in trong Tuyển Tập Nguyễn Công Hoan, NXB Văn Học, 2023)
Chú thích:
Thanh Tịnh là một tên tuổi lớn của văn học Việt Nam thời tiền chiến. Truyện ngắn của ông rất đặc sắc với một không gian văn chương riêng biệt, nơi mà dòng trữ tình, lãng mạn tuôn chảy dạt dào trong một hiện thực đầy xót xa. Am cu ly xe là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Truyện được kể qua nhân vật bà bán quán để người đọc hiểu được nguồn gốc của chiếc am nhỏ. Hóa ra đó là cả một cuộc đời, một số phận bi đát, thảm thương vì đói, vì nghèo, vì mù lòa, vì côi cút, và vì hoàn cảnh trớ trêu,… Đoạn trích khắc họa rõ nét những khốn khổ của ông cháu người cu ly già nua, đui mù, ốm yếu.
Nguyễn Công Hoan là một trong những nhà văn hiện thực tiêu biểu của văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Với Người ngựa, ngựa người, nỗi xót xa trước những kiếp người nhỏ bé được thể hiện qua một cuốc xe cuối năm. Người cu ly cố chạy khi giao thừa đã cận kề với mong muốn cái Tết đỡ khốn khó. Nhưng rồi thứ khách mà anh kiếm được càng làm anh thê thảm: Vẻ ngoài quý phái, nhưng hóa ra là gái làng chơi đang ế khách thảm hại. 

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Truyện được kể theo ngôi thứ ba.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	2
	Theo đoạn trích, sau khi bố của cô gái không đồng ý mối duyên, chàng trai phẫn chí bỏ đi xa để lập nghiệp.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	 3
	Theo văn bản, chàng trai xem chiếc hộp con chứa khối đỏ trong hoàn cảnh: Sau vài năm chàng trai đi xa, nay có đủ vàng về lo chuyện cưới xin, đến nhà cô gái mới hay cô đã chết vì nỗi oan tình. Chàng đến viếng nàng và được bố cô đem cho xem chiếc hộp con chứa khối đỏ mà thể xác con gái sau khi chết đã để lại.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm
	1,0

	
	4
	Cảm nhận của về chi tiết “Chàng nâng niu cầm lấy, lòng vô cùng xúc động, hai dòng lệ trào ra nhỏ xuống khối đá đỏ. Bỗng khối đá tan ra thành nước, giọt giọt đều biến thành máu tươi, chảy đầm đìa vào tay áo chàng.”:
- Chi tiết kì ảo, gây ấn tượng sâu sắc cho người đọc.
- Chi tiết cho thấy nỗi đau đớn của chàng trai trước sự ra đi của cô gái. Giọt nước mắt của chàng trai là giọt nước mắt của sự thấu hiểu, của yêu thương và đau xót vô hạn khi người mình yêu vĩnh viễn ra đi.
- Khối đỏ kia tan ra thành nước, giọt giọt đều biến thành máu tươi, chảy đầm đìa vào tay áo chàng đem đến liên tưởng cho người đọc về sự hóa giải oan tình, để người ra đi được thanh thản.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 1,0 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	1,0

	
	5
	Chủ đề của văn bản: Qua câu chuyện tình yêu bi kịch của chàng trai và cô gái ở Thanh Trì, tác giả Vũ Trinh muốn thể hiện khát vọng tình yêu tự do của lứa đôi thời phong kiến và phê phán sự ngăn cản của gia đình đại diện cho sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội xưa.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,5

	
	6
	- Câu chuyện tình ở Thành Trì là mối tình giữa chàng trai nghèo làm nghề chèo đò với cô gái con nhà giàu. Cô gái chủ động mong muốn kết duyên với chàng trai, chàng trai cũng mong kết duyên cùng nàng, điều đó thể hiện khát vọng tình yêu tự do vượt lên trên những hà khắc của lễ giáo phong kiến, định kiến phân biệt giàu nghèo trong xã hội. Kết thúc của mối tình là kết thúc bi kịch.
- Suy nghĩ về khát vọng tình yêu trong xã hội phong kiến:
+ Khát vọng tình yêu là khát vọng chính đáng của con người ở mọi thời. Những đôi lứa sống trong xã hội phong kiến mong muốn tình yêu tự do, muốn vượt lên khỏi những ràng buộc của lễ giáo phong kiến như “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, “môn đăng hộ đối”,...
+ Tình yêu của nhiều cặp đôi vấp phải những sự ngăn cản, cấm đoán đến từ gia đình, xã hội.
+ Dù cho bị ngăn cản, nhưng những đôi lứa vẫn dành tình yêu trọn vẹn cho nhau, cái chết cũng không thể chia lìa tình yêu của họ,…
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời được 2 ý như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được 2 ý sơ sài chưa sâu sắc: 0,75 điểm 
- Chỉ trả lời được 1 ý câu chuyện: 0,25 điểm
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	Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai văn bản truyện (Trích Am cu ly xe của Thanh Tịnh và Người ngựa, ngựa người của Nguyễn Công Hoan).
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	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai đoạn trích văn học.
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	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
So sánh, đánh giá hai văn bản truyện (Trích Am cu ly xe của Thanh Tịnh và Người ngựa, ngựa người của Nguyễn Công Hoan).
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận:
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí ba phần của bài văn nghị luận. * * Mở bài: Giới thiệu hai đoạn trích trong truyện ngắn Am cu ly xe của Thanh Tịnh và Người ngựa, ngựa người của Nguyễn Công Hoan.
Có lẽ bây giờ chúng ta đã quá xa lạ với nghề cu ly xe - loại nghề nghiệp mà những kẻ có tiền của trong xã hội cũ lợi dụng sức lao động rẻ mạt của những con người nhỏ bé, khốn cùng để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, tuy nghề cu ly xe chẳng còn nhưng tiếng vọng từ những phận người trong Am cu ly xe của Thanh Tịnh và Người ngựa, ngựa người của Nguyễn Công Hoan vẫn làm ta đau đáu.  Với trái tim nhân đạo, hai nhà văn qua những hình ảnh của một thuở đã nói lên tiếng nói muôn đời về phận người, về chất người đẹp đẽ. Nhưng mỗi tác phẩm lại hấp dẫn người đọc theo một cách riêng.
* Thân bài: 
- Thông tin chung về từng tác phẩm: hoàn cảnh ra đời, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật, vị trí của tác phẩm trong đời sống văn học,...
+ Thanh Tịnh là một tên tuổi lớn của văn học Việt Nam thời tiền chiến. Truyện ngắn của ông rất đặc sắc với một không gian văn chương riêng biệt, nơi mà dòng trữ tình, lãng mạn tuôn chảy dạt dào trong một hiện thực đầy xót xa. Am cu ly xe là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Truyện được kể qua nhân vật bà bán quán để người đọc hiểu được nguồn gốc của chiếc am nhỏ. Hóa ra đó là cả một cuộc đời, một số phận bi đát, thảm thương vì đói, vì nghèo, vì mù lòa, vì côi cút, và vì hoàn cảnh trớ trêu,… Đoạn trích khắc họa rõ nét những khốn khổ của ông cháu người cu ly già nua, đui mù, ốm yếu,…
+ Nguyễn Công Hoan là một trong những nhà văn hiện thực tiêu biểu của văn học Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám. Với Người ngựa, ngựa người, nỗi xót xa trước những kiếp người nhỏ bé được thể hiện qua một cuốc xe cuối năm. Người cu ly cố chạy khi giao thừa đã cận kề với mong muốn cái Tết đỡ khốn khó. Nhưng rồi thứ khách mà anh kiếm được càng làm anh thê thảm: Vẻ ngoài quý phái, nhưng hóa ra là gái làng chơi đang ế khách thảm hại. Trong đoạn truyện ngắn Người ngựa, ngựa người, trái tim nhân đạo và ngòi bút hiện thực của nhà văn đã được thể hiện độc đáo bằng một thứ nghệ thuật trào phúng riêng biệt và hấp dẫn.
- Những điểm tương đồng, khác biệt giữa hai đoạn trích truyện và điều kiện làm nên sự khác biệt ấy
+ Những điểm tương đồng giữa hai đoạn trích:
++ Đề tài: Cả hai trích đoạn đều hướng đến khắc sâu nỗi khốn khổ tận cùng của những con người thấp cổ, bé họng, nghèo nàn thê thảm trong xã hội cũ. 
++ Nhân vật: Cả hai đoạn văn bản đều xây dựng lên những nhân vật cu ly xe, họ làm việc đến kiệt cùng sức lực nhưng không có nổi một cắc bạc vì số phận quá hà khắc với họ. 
++ Quan niệm thẩm mĩ: Cả hai nhà văn đều sử dụng ngòi bút hiện thực để xây dựng tác phẩm của mình. Ẩn phía sau bức tranh hiện thực tàn nhẫn là trái tim nhân đạo cao cả của mỗi nhà văn.
++ Nghệ thuật kể chuyện: Đều chọn ngôi thứ ba; điểm nhìn linh hoạt, lúc bên trong, lúc bên ngoài; giọng điệu: từ tĩnh đến nhanh, mở rộng và thu hẹp theo diễn biến của câu chuyện. Điều này giúp tạo ra sự hứng thú và sự căng thẳng cho người đọc.
+ Những điểm khác biệt và điều kiện làm nên sự khác biệt ấy:
++ Những phần kết của những tình huống bất ngờ đến đau xót:
+++ Am cu ly xe: Người cu ly già cả, yếu đuối, đói khổ, mù lòa nhận ra đứa cháu nhỏ đang dối mình, cố làm mình vui bằng cách để mình chở tảng đá. Tiếng nức nở của hai ông cháu cũng chính là nỗi nghẹn ngào cho độc giả.
+++ Người ngựa, ngựa người: Người đàn ông khốn khó làm cu ly giữa đêm giao thừa; đến tận cuối truyện mới kịp nhận ra bao nhiêu cố gắng của mình là vô nghĩa vì thứ khách mà anh gặp phải cũng cùng đường như anh, và hoàn toàn không có khả năng trả tiền cho anh.
++ Cách xây dựng nhân vật:
+++ Người ngựa, ngựa người: 
++++ Số lượng nhân vật: Nguyễn Công Hoan đã tạo ra hai nhân vật anh phu xe và người đàn bà quỵt tiền xe => Điều này tạo nên sự xung đột và mâu thuẫn cho câu chuyện.
++++ Cách khắc họa đặc điểm nhân vật:  Được khắc họa qua suy nghĩ bên trong và chủ yếu là qua đối thoại => Đặc điểm nhân vật được bộc lộ rõ nét: cả hai cùng khốn khó nhưng người đàn bà thì ăn quỵt trơ trẽn, người đàn ông thì bất ngờ, thất vọng và uất ức.
++++ Vẻ đẹp nhân vật: Những suy nghĩ của nhân vật người cu ly vẫn làm sáng lên vẻ đẹp của con người. Họ dù phải chịu khốn khổ đến mấy thì vẫn luôn có một động lực giúp họ vượt qua, đó là tình yêu gia đình, vợ chồng, con cái.
+++ Am cu ly xe: 
++++ Số lượng nhân vật: Một già, một trẻ, một ông một cháu và một hòn đá to nặng.
++++ Cách khắc họa đặc điểm nhân vật: Được khắc họa qua hành động và cảm xúc là chủ yếu, đối thoại có nhưng rất ít => Thể hiện tình thế khó nói của hai ông cháu: ông thì chờ đợi khách trong bóng tối, cháu thì hiểu rõ tình thế bi đát của hai ông cháu nhưng vẫn muốn làm ông vui.
++++ Vẻ đẹp nhân vật: Dù trong tận cùng khốn khổ họ vẫn yêu thương nhau không chân thành không toan tính vụ lợi.
++ Ngôn ngữ, lời văn: 
+++ Người ngựa, ngựa người: Ngôn ngữ đối thoại gần với lời ăn tiếng nói đời thường, ngôn ngữ độc thoại chân chất mộc mạc đúng với bản chất của người bình dân.
+++ Am cu ly xe: Ngôn ngữ giàu tính biểu cảm, đánh thức xúc động trong lòng độc giả.
- Đánh giá chung về sự tương đồng, khác biệt giữa hai đoạn trích truyện và khẳng định giá trị độc đáo của mỗi tác phẩm:
+ Cả hai cùng phơi bày hiện thực Việt Nam trước Cách mạng, một truyện nhanh gấp, một truyện lắng sâu.
+ Cả hai nhà văn đều cúi xuống những số phận nghèo khổ, bé mọn, yếu đuối trong xã hội để trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của họ, để khẳng định: dù bị đẩy đến tận cùng của sự thống khổ, những người cu ly vẫn luôn sáng ngời nhân cách, luôn yêu thương, trân trọng hạnh phúc gia đình,...
* Kết bài: Nêu ý nghĩa của việc đánh giá các tác phẩm truyện khi đặt chúng trong tương quan so sánh.
Cuộc sống hôm nay, chẳng còn những cu ly xe nhưng đó đây vẫn còn những kiếp người mong manh, nhỏ bé, cùng cực. Tiếng yêu thương của Nguyễn Công Hoan và Thanh Tịnh qua hai trích đoạn nói riêng, hai tác phẩm nói chung đã gọi dậy trong mỗi chúng ta biết bao xót xa, thương cảm. Và chúng ta vẫn luôn tin, tin rằng ngày mai ánh dương sẽ lại chiếu sáng những phận đời tăm tối.
	3,0















	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: 
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0





ĐỀ 4.
Phần I. ĐỌC HIỂU (5 điểm)
Đọc đoạn trích:
Đọc đoạn trích:
ÔNG TÂY AN NAM
                                                    (Trích)                                      Nam Xương
Giới thiệu: Ông Tây An Nam được Nam Xương hoàn thành năm 1930, vở hài kịch kể về chuyện một anh khá giả tên là Cử Lân được cha là Cưu Ông lo cho du học sang Pháp, khi đỗ đạt bằng Cử nhân trở về thì Lân làm như không biết tiếng Việt, khinh bỉ giống nòi, quyết nhập làng Tây. Anh không nhận cha mẹ, không về nhà mà ở thuê khách sạn vì ghê sợ sinh hoạt của người An Nam. Anh tuyên bố: “Tổ quốc tôi là Đại Pháp. Tôi người Đại Pháp”.
Đoạn trích dưới đây kể lại việc Cử Lân về thăm nhà và mang theo một đầy tớ phiên dịch tên là Khiếu.
Cử Lân: - C’est ici ma maison? (Đây là nhà tao à?)(1)
Cưu ông: - Ấy kìa con, con đã về! Con đã về!
Cử Lân: (Cau mặt) – Qui est ce vieux fou là! (Người già nào mà điên thế này?)
Cưu ông: - Thầy không ra đón con được, thật là bất đắc dĩ. Nhưng mẹ con đâu? Mẹ con ra đón con đó mà?
Cử Lân: - Que signifie? (Hắn nói gì thế?)
Cưu ông: - Vậy con ngồi xuống đây, xuống đây!
Cử Lân: - Veut-il par hasard me manger? (Lão muốn ăn thịt ta hay sao thế?)
Khiếu: - Me sừ, lúy điếc lúy pa pa me sừ. (Lão bảo lão là cha quan lớn)
Cử Lân: - Mon père? Oh ho ho. (Cha tao ư? Chao ơi!)
Khiếu: - Có thật cụ là bố quan cử tôi đó không?
Cưu ông: - Chao ôi! Con quên thầy rồi hay sao? Hồi con đi Tây, thầy đưa con xuống tận Hải Phòng đây mà! Tháng tháng thầy vẫn gửi tiền cho con ăn học đây mà! Ông Tham Tứ xem báo thấy tin con đỗ, bảo thầy, thầy lập tức đánh manda dây thép sang cho con để con để con về với thầy me đấy mà.
Cử Lân: (Trong khi Cưu ông nói thì ra ý nhìn, rồi nói) – Possible (ôm lấy Cưu ông mà hôn). Excuse, pa pa, je ne t’avais pas reconnu.
Khiếu: - Quan tôi xin lỗi cụ vì trước không nhận ra!
Cưu ông: (Cũng bá chặt lấy cổ Cử Lân, rồi ấn xuống ghế, bảo ngồi) – Con đi lâu về thường quên thật. Thôi thầy chả bắt lỗi con đâu? Ngồi xuống đây!
Cử Lân: (Sẽ đẩy Cưu ông ra) – Oh pouf! Il m’étouffe avec son odeur indigène! Dis – lui de ne plus recommencer, je te’prie! (Cầm mùi xoa phe phẩy trước mũi)
Khiếu: - Cụ ạ, cụ làm quan tôi suýt chết ngạt về cái mùi bản xứ của cụ. Bận sau chớ thế nữa nhé!
Cưu ông: (Ngạc nhiên) – Con nói thế ấy ư con? (Ngoảnh lại Khiếu) Hay là mày nói láo?
Khiếu: - À! Cái nhà ông cụ này cho tôi là ai?
Cử Lân: - Qu’est – ce? (Cái gì thế?)
Khiếu: - Moa lúy điếc moa anh tê dét me sừ, moa ba bồi lúy.! (Con nói rằng con là thông ngôn cho quan lớn, con không là bồi ông ta)
                  (Với Cưu ông) – Tôi chẳng gì cũng là thầy thông cho quan Cử tân khoa...
Cưu ông: - Thì mày cũng là đầy tớ con tao chứ gì?
Khiếu: - Đầy tớ con cụ chứ đầy tớ cụ à? Sàn vi ơ! (Đồ già bẩn)
Cử Lân: - Qu’y – a – t – il? (Gì thế?)
Khiếu: Me sừ, lúy bac mô ve me sừ. (Bẩm quan, lão nói hỗn với quan) 
Cử Lân: (Nhún vai) – Qu’est-ce que cela me fait. (Hỗn thì làm gì?)
Khiếu: - (Bĩu môi) – Đấy! Cụ nghe chưa? Ứ ừ!
Cưu ông: - Con nói gì thế con? Sao không nói ngay tiếng ta cho thầy biết?
Khiếu: - Me sừ, lúy điếc me sừ i-đi-ô, bệt. (Bẩm quan lớn, ông ấy nói quan lớn là thằng ngu, là con súc vật!)
Cử Lân: - Doucement, mon cher! Je suis assez intehigent pour deviner les paroles par le mouvement des lèvres! Interprète comme il faut, fidèlement, textuelleement chaque mot, ou je te mets à la porte. (Mày nói bậy vừa chứ! Tao cũng khá thông minh mà trông mép có thể đoán được lời. Vậy phải thông ngôn cho đúng từng chữ, nếu không tao tống ra ngoài cửa.)
Khiếu: - Uẩy me sừ, moa anh tê dét phi đen me sừ. Nào cụ nói gì nữa đi. (Thưa quan lớn vâng, con là thông ngôn rất trung thành của quan lớn.)
Cưu ông: - Chả nhẽ con không biết tiếng ta hay sao? Con làm thầy bức chết.
Cử Lân: - Chết! Un peu fait cai chét! Qu’ est-ce que cela veut dire?
Khiếu: - Chết! Hơi một tý cũng chết! Thế là cái gì?
Cưu ông: - Thầy nuôi con ăn học để đỗ đạt về cho thầy nên danh nên giá, nếu con không thèm nói với thầy thế này thì thiên hạ còn coi thầy ra chi nữa, coi con ra chi nữa!
(In trong Tổng tập Văn học Việt Nam, Tập 24, Ông Tây An Nam, Nam Xương, NXB Khoa học xã hội, tr.271-273)
Ghi chú: 
(1)Những dòng in nghiêng do tác giả dịch nghĩa cho bạn đọc.
(2) Nghĩa câu này Khiếu đã dịch ở câu sau. Từ đoạn này trở đi câu chữ Tây nào Khiếu đã dịch nghĩa thì tác giả không dịch nữa.
Trả lời câu hỏi/Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: xác định hình thức các lời thoạ trong đoạn trích.
Câu 2: Liệt kê ít nhất ba lời chỉ dẫn sân khấu trong đoạn trích trên.
Câu 3: Chỉ ra chi tiết sử dụng thủ pháp trào phúng trong đoạn trích.
Câu 4: Nhân vật Cử Lân trong đoạn trích hiện lên qua hành động và ngôn ngữ như thế nào? Từ đó em hiểu gì về tính cách của nhân vật?
Câu 5: Nêu tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ ở nhan đề “Ông Tây An Nam”.
Câu 6: Theo anh/chị, thông điệp mà đoạn trích gợi ra có tác động như thế nào đối với sự tiến bộ xã hội ngày nay?
Phần II. Làm văn (5,0 điểm)
Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh nhân vật người cha trong hai đoạn trích sau:
[…] Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc bốn giờ. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát… xong hết mới gọi tôi dậy ăn.
Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân… Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài.
Cha học cho đến lúc mẹ dậy. Học thơ, thơ từ cổ chí kim, của bất cứ ai, miễn đáng gọi là thơ, học kịch, học văn, học văn chương và học cả những gì dường như văn chương không bao giờ thèm đụng tới. Cho đến lúc gần bảy mươi, cha tôi vẫn là một học trò ngoan, bất chấp tuổi già mà len lỏi vào bất cứ góc nào của khu vườn văn hóa.
[…] Khoảng bảy rưỡi, cha, mẹ ăn sáng. Rồi cha tôi ngồi vào bàn, cái bàn mà tôi học bây giờ, ngày ấy ít ai dám đến gần khi cha đang viết. Trên bàn đầy giấy và sách, lâu lâu bình mực quên không đậy đổ một lần, khi ấy loạn cả nhà. Không ngày nào cha không ngồi viết, cả khi gãy tay, bó bột, ngày trước, ngày sau đã nguệch ngoạc viết bằng tay trái. Đôi lúc tôi thấy, nghề văn như một cái ách, người ta lúc nào cũng áy náy lo âu, sợ mình chưa đọc đủ, chưa viết đủ, chưa viết xong lại thấy bực bội như thể có điều gì oan trái trong lòng chưa nói ra hết được. Và tôi nghĩ, có lẽ cha tôi chọn cho mình một cái ách nặng. Cha luôn luôn tất bật, yêu hoa cỏ nhưng chưa bao giờ dám bỏ hàng giờ ra để ngồi uống trà thưởng hoa. Cha sợ những quán cà phê, nhìn chúng như nhìn những nấm mồ chôn thì giờ. Chỉ những đêm rằm, vườn nhà tôi đầy trăng, cha bảo: “Tắt đèn! Ra ngoài hè ngồi xem!”. Chị em tôi theo ra, ngồi khen trăng được vài phút, cha lại quay sang bàn chuyện văn chương với mẹ, rồi tranh luận, có khi cãi cọ, quên cả trăng!”
 ( Phan Thị Vàng Anh, Cha tôi, in trong tập Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh, NXB Trẻ)

[…] Cha cô vốn là một phi công lái máy bay quân sự trong chiến tranh. Sau giải phóng ông chuyển sang lái máy bay dân sự. Sau mỗi chuyến bay trở về, ông say đắm kể cho mẹ con cô nghe về những vùng trời ông đã đi qua. Ông quen thuộc những vùng trời tưởng như vô định ấy như mảnh vườn nhỏ của gia đình ông, hoặc như làng quê ông bên bờ sông Hàn. Nhiều đêm, những câu chuyện của người cha đã đưa cô đến những vùng trời ấy trong giấc mơ.
[..] Ngọn đèn ngủ vẫn tỏa ánh xanh nhạt trong nhà. Qua màn, My nhìn thấy ba mẹ cô đang ngồi quay ra cửa. Trên nền nhà có những mảnh cốc vỡ.
"Tôi không chịu nổi cuộc sống như thế này nữa rồi", mẹ cô tức tưởi nói.
"Anh chưa làm một điều gì xúc phạm đến em cả. Anh không hiểu vì sao lâu nay em luôn luôn cảm thấy khó chịu khi anh về".
"Anh không hề nghĩ đến cái gia đình này. Anh cần những vùng trời của anh. Anh mang về cho mẹ con tôi những gì từ đấy. Những mây, sao, gió máy của anh không thể bán lấy tiền được".
"Anh nghĩ gia đình mình rất hạnh phúc. Sinh hoạt cũng không thiếu thốn lắm".
"Hạnh phúc - Mẹ cô bĩu môi - Anh đến nhà đồng nghiệp anh mà anh không thấy ngượng à. Họ cũng bay như anh. Sau những chuyến bay họ mang về cho vợ con họ những thứ cụ thể. Còn anh chỉ thấy mang về cho vợ con anh những thứ ngớ ngẩn, hão huyền, hết sức vô dụng".
"Em im đi. Em khác xưa quá nhiều rồi đấy".
"Tôi không khác gì xưa cả. Chẳng qua anh không nhận ra sự thật của cuộc đời này mà thôi".
Mẹ cô nói và đứng phắt dậy đi sang phòng bên. Ba cô lắc đầu và đốt thuốc hút.
Sau lần ấy, sau mỗi chuyến bay trở về, ba cô lặng lẽ và hay thở dài. Ông không còn háo hức kể về những chuyến bay của ông như trước nữa. 
Một buổi sáng ít ngày sau đó, người cha phờ phạc nói với cô: "Ba và mẹ đã quyết định chia tay nhau. Chắc con cũng tự biết trước điều này". […]
Rồi ba mẹ cô ra tòa và lặng lẽ chia tay nhau. Mẹ cô về ở với bà ngoại cô và lấy một người đàn ông khác sau đó năm tháng.
 ( Nguyễn Quang Thiều, Bầu trời của người cha,https://chandungkesi.com/bau-troi-cua-nguoi-cha-truyen-ngan-nguyen-quang-thieu-id37.html)


Đáp án, thang điểm
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Các lời thoại trong đoạn trích trên thuộc hình thức đối thoại.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm 
	0,75

	
	2
	Các lời chỉ dẫn sân khấu trong đoạn trích trên:
- (Cau mặt) – chỉ dẫn cho Cử Lân về biểu cảm khuôn mặt, thể hiện sự khó chịu, k hinh bỉ khi gặp Cưu ông.
- (Trong khi Cưu ông nói thì ra ý nhìn, rồi nói) – chỉ dẫn cho hành động của Cử Lân, cho thấy anh tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ khi cha mình nói chuyện.
- (Sẽ đẩy Cưu ông ra) – chỉ dẫn hành động của Cử Lân khi anh tỏ ra ghê tởm và xa cách với cha mình, không muốn tiếp xúc.
- (Cầm mùi xoa phe phẩy trước mũi) – chỉ dẫn chi tiết hành động Cử Lân tỏ vẻ ghê tởm mùi “bản xứ” của cha, nhấn mạnh sự khinh miệt.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời 3-4 lời chỉ dẫn: 0,75 điểm
- HS trả lời 1-2 lời chỉ dẫn: 0,5 điểm
- HS trả lời sai hoặc không trả lời: không cho điểm
	0,75

	
	3
	Chi tiết sử dụng thủ pháp trào phúng trong đoạn trích trên.
- Cử Lân sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp với cha mình qua trung gian Khiếu, dù anh hoàn toàn hiểu tiếng Việt. Điều này mang tính mỉa mai sâu sắc khi Cử Lân cố tình tỏ vẻ xa lạ và khinh bỉ văn hóa Việt, dù thực chất anh vẫn là người Việt.
- Câu nói của Cử Lân: "Mon père? Oh ho ho. (Cha tao ư? Chao ơi!)" thể hiện sự mỉa mai khi anh ta phản ứng bất ngờ, không nhận ra cha mình, cho thấy sự vô ơn và coi thường cội nguồn.
- Cử Lân che mũi và dùng mùi xoa để che đậy “mùi bản xứ” khi gần cha mình, thể hiện sự phản cảm và châm biếm về cách anh ta đánh giá quê hương.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được 2 trong 3 ý: 1,0 điểm
- HS trả lời sai hoặc không trả lời: Không cho điểm
	1,0

	
	4
	Nhân vật Cử Lân trong đoạn trích hiện lên qua hành động và ngôn ngữ như thế nào? Từ đó em hiểu gì về tính cách của nhân vật?
- Hành động: Cử Lân thể hiện sự lạnh nhạt, xa cách và khinh miệt đối với cha mình qua việc không nhận ra cha, từ chối tiếp xúc gần, và cố gắng giữ khoảng cách với Cửu ông. Các hành động như cau mặt, đẩy cha ra, và che mũi cho thấy sự kinh tởm và thái độ xa lánh.
- Ngôn ngữ: Cử Lân sử dụng tiếng Pháp và yêu cầu Khiếu dịch lại lời nói cho cha mình, dù anh vẫn hiểu được tiếng Việt. Điều này thể hiện sự giả tạo và từ chối bản sắc dân tộc của mình. Cách anh nói chuyện với cha thông qua Khiếu càng làm nổi bật tính chất trào phúng, khi anh tự nhận mình là người Pháp nhưng thực tế vẫn thuộc về gốc gác Việt Nam.
- Tính cách: Qua đoạn trích, Cử Lân hiện lên là một nhân vật tự mãn, xa rời thực tế và khinh thường cội nguồn. Anh là hình ảnh đại diện cho những người bị “Tây hóa” đến mức đánh mất giá trị cá nhân và dân tộc. Anh ta bị châm biếm vì sự ngộ nhận về giá trị của mình và sự phản bội lại gia đình và nguồn gốc.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được ½  đáp án : 0,5 điểm
- HS trả lời sai hoặc không trả lời: Không cho điểm
	1,0


	
	5
	Tác dụng của biện pháp tu từ nghịch ngữ ở nhan đề “Ông Tây An Nam”.
- Biện pháp tu từ nghịch ngữ ở nhan đề “Ông Tây An Nam” thể hiện sự mâu thuẫn và châm biếm. “Ông Tây” ám chỉ người thuộc văn hóa phương Tây, trong khi “An Nam” lại là tên gọi cũ của Việt Nam. Nhan đề này thể hiện sự ngược đời: một người Việt nhưng lại tự nhận mình là người Tây, cố gắng từ bỏ bản sắc dân tộc của mình để theo đuổi văn hóa ngoại lai.
- Tác dụng: Nhan đề này nhấn mạnh sự châm biếm sâu sắc về nhân vật chính Cử Lân, người tự coi mình là người Tây nhưng thực tế vẫn là người Việt. Nó phê phán sự lệch lạc trong tư tưởng của những người cố tình phủ nhận nguồn gốc và văn hóa quê hương, đồng thời cảnh tỉnh về sự tha hóa khi chạy theo văn hóa ngoại lai một cách mù quáng.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc cách diễn đạt tương đương: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời được ½ đáp án : 0,25 điểm
- HS trả lời sai hoặc không trả lời: Không cho điểm
	0,5





	
	6
	- Thông điệp chính từ đoạn trích là lời cảnh tỉnh về việc không nên đánh mất bản sắc dân tộc khi tiếp thu các giá trị văn hóa ngoại lai. Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, việc học hỏi từ các nền văn hóa khác là điều cần thiết để phát triển, nhưng điều quan trọng là phải biết giữ gìn bản sắc dân tộc, không nên mù quáng chạy theo những giá trị mới mà bỏ quên cội nguồn.
- Đoạn trích nhấn mạnh rằng sự tiến bộ xã hội không nằm ở việc từ bỏ truyền thống mà ở khả năng hòa hợp giữa việc giữ gìn giá trị dân tộc và tiếp thu những điều mới mẻ từ bên ngoài. Đây là bài học có giá trị trong việc định hướng sự phát triển bền vững cho xã hội ngày nay, nơi mà việc giữ vững bản sắc dân tộc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh giao lưu văn hóa toàn cầu.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trình bày hợp lí, thuyết phục:  1,0 điểm
- Học sinh trình bày suy nghĩ của bản thân nhưng chưa thật sự thuyết phục: 0,5 điểm
- HS trả lời sai hoặc không trả lời: Không cho điểm
	1,0





	II
	
	VIẾT
	

	
	
	Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh hai nhân vật người cha trong hai đoạn trích từ hai truyện ngắn Cha tôi của Phan Thị Vàng Anh và Bầu trời của người cha của Nguyễn Quang Thiều.
	5,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận văn học
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: so sánh hai nhân vật người cha trong hai đọan trích truyện.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận bảo đảm các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
. Giới thiệu vấn đề nghị luận: khái quát tác giả, tác phẩm, vấn đề cần nghị luận.
2. Điểm giống nhau của hai nhân vật người cha:
++ Có gia đình, có con gái yêu thương mình.
++ Có niềm say mê với nghề nghiệp.
++ Luôn chú trọng nuôi dưỡng đời sống tâm hồn cho con.
3. Điểm khác nhau:
++ Nhân vật người cha trong đoạn truyện Cha tôi của Phan Thị Vàng Anh: Vợ con luôn yêu thương, sống trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, ham đọc sách, ham tìm tòi khám phá tri thức. Nhân vật được kể thông qua lời của nhân vật xưng tôi, ngôi thứ nhất…
++ Nhân vật người cha trong đoạn truyện Bầu trời của người cha của Nguyễn Quang Thiều: Có tâm hồn lãng mạn, coi thường đời sống vật chất, bất lực trước những yêu cầu thực tế của vợ khiến hôn nhân rạn nứt dẫn đến ly hôn. Nhân vật được kể thông qua lời của người kể chuyện ngôi thứ ba.
4. Lý giải sự giống và khác nhau của hai nhân vật người cha:
++ Nguyên nhân của sự giống nhau: Cha luôn đóng vai trò rất lớn trong việc nuôi dưỡng và trưởng thành cuả con nên khi xây dựng nhân vật cha các nhà văn luôn xây dựng nhiều chi tiết để làm rõ đặc điểm này.
++ Nguyên nhân của sự khác nhau: Mỗi nhà văn có cách thể hiện cái nhìn riêng của mình về hình ảnh người cha.
   (Người cha trong đoạn truyện Cha tôi được được xây dựng với cảm hứng trân trọng ngưỡng mộ của đứa con.
    Người cha trong đoạn truyện của Nguyễn Quang Thiều được xây dựng để khắc họa những tổn thương, những vết nứt đầy tính thực tế của hôn nhân.)
* Đánh giá
- Cả hai nhân vật đều để lại những vẻ đẹp về khát vọng, tình thương yêu con cái và tâm hồn lãng mạn trong lòng độc giả; làm nổi bật tư tưởng của tác phẩm.
- Hai nhân vật đều thể hiện tài năng nghệ thuật của tác giả trong việc khắc họa nhân vật. 
Hướng dẫn chấm:
+ Phân tích đầy đủ nội dung, nghệ thuật, triển khai rõ ràng, mạch lạc: 2,75  điểm - 3,0 điểm
+ Phân tích được một số nét chính về nội dung, triển khai ý không mạch lạc: 1,5 điểm 
+ Phân tích chung chung, không biết cách triển khai ý: 1,25 điểm
	3,0

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,5

	
	
	. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0
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